
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  186  /QĐ-UBND   Bình Thuận, ngày  19  tháng 01 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 24 

mua hóa chất máy miễn dịch do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 
định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản 
công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài 
sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 
1929/TTr-BVBT ngày 16 tháng 12 năm 2020 và Giám đốc Sở Y tế tại Báo cáo 
thẩm định số 14/BC-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 24 mua hóa 
chất máy miễn dịch do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: 
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Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

Gói thầu số 24: 
Mua hóa chất 
máy miễn dịch  

675.100.000 

Từ nguồn 
thu dịch vụ 
khám chữa 
bệnh của 

đơn vị  

Đấu 
thầu 
rộng 
rãi 
qua 

mạng 

Hợp 
đồng 
trọn 
gói 

Một giai 
đoạn, 

một túi 
hồ sơ 

Quý  
I/2021 

12 
tháng 
kể từ 
ngày 
ký 

hợp 
đồng 

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại 
Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tổ 
chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa); 
- Lưu: VT, TH. Phú. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHỤ LỤC 

Danh mục gói thầu số 24 mua hóa chất máy miễn dịch  
do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  186 /QĐ-UBND 
ngày 19  tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy 
cách 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá  
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng)  

1 

Test chậm phát 
hiện kháng 
nguyên bề mặt 
virus viêm gan 
B (HBV) trong 
huyết 
thanh/huyết 
tương người 

Đạt một trong các tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Được đánh giá và đáp ứng tiêu chuẩn 
WHO, nằm trong danh sách WHO 
Prequalification  
Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 
Bao gồm:  Diluent 16 ml, 0.05% 
Broclin 300; 2.5ml Control-, 2.0 ml 
Control+; Conjugate: 2x16ml; 
Substrate: 35ml (1x35 ml) dung dịch 
3,3 ', 5,5'- tetramethylbenzidine; 
Substrate Dil:  35ml  trisodium citrate 
và hydrogen peroxide; wash fluid : 
2x125 ml Glycine/Borate, Bronidox 
0,2%. 

Hộp/480 
test 

Hộp 5 15.360.000 76.800.000  
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STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy 
cách 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá  
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng)  

2 

Test chậm phát 
hiện chuyển 
đảo huyết 
thanh với virus 
HIV 1 (HIV-1, 
HIV-1 group 
O) và kháng 
thể kháng HIV-
2virus HIV 

Đạt một trong các tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Được đánh giá và đáp ứng tiêu chuẩn 
WHO, nằm trong danh sách WHO 
Prequalification  
Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 
Bao gồm: Diluent: 18ml, 0.05% 
ProClin 300; Control- :2.5 ml, 
Control+:  3 x 1.7 ml; Conjugate: 
3x1.1ml, conjugate dil: 3x22ml; 
Substrate: 35ml dung dịch 3,3 ', 5,5'- 
tetramethylbenzidine; Substrate Dil:  
35ml  trisodium citrate và hydrogen 
peroxide; Wash Fluid: 2x125 ml 
Glycine/Borate, Bronidox 0,2% 

Hộp/480 
test 

Hộp 5 21.600.000 108.000.000  

3 

Test chậm phát 
hiện kháng thể 
kháng virus 
viêm gan C 
(HCV) trong 
mẫu huyết 
thanh/huyết 
tương người.  

Đạt một trong các tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Được đánh giá và đáp ứng tiêu chuẩn 
WHO, nằm trong danh sách WHO 
Prequalification 
Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 
Bao gồm: Sample Diluent 100 ml; 
Negative Control 1x0.8 ml; Anti-
HCV Positive Control 1x0.6 ml; 

Hộp/480 
test 

Hộp 5 27.840.000 139.200.000  
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STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy 
cách 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá  
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng)  

Conjugate Diluent 3x20 ml; 
Conjugate 3x freeze dried antibody; 
Substrate Diluent 1x35 ml; Substrate 
Concentrate 1x5 ml; Wash Fluid 
2x125ml 

4 

Test chậm phát 
hiện đồng thời 
kháng nguyên 
lõi và kháng 
thể kháng virus 
viêm gan C 
(HCV) trong 
mẫu huyết 
thanh/huyết 
tương người.  

Phát hiện đồng thời kháng nguyên lõi 
và kháng thể kháng virus viêm gan C 
(HCV) trong mẫu huyết thanh/huyết 
tương người.Được đánh giá và đáp 
ứng tiêu chuẩn WHO, nằm trong danh 
sách WHO Prequalification - Sử dụng 
đồng bộ xét nghiệm miễn dịch tương 
thích trên máy miễn dịch tự động  
Etimax 3000 

Hộp/480 
test 

Hộp 1 33.600.000 33.600.000  

5 

Test chậm Phát 
hiện kháng thể 
kháng 
Treponema 
pallidumai 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 
Bao gồm :Diluent: 36ml, 0.05% 
Bronidox; Control-: 2.5ml, Control+: 
1.5ml; Conjugate Dil: 7ml; 
Conjugate: 1 chai dạng bột, ; 
Substrate: 35ml dung dịch 3,3 ', 5,5'- 
tetramethylbenzidine; Substrate Dil:  
35ml  trisodium citrate và hydrogen 

Hộp/480 
test 

Hộp 5 15.360.000 76.800.000  
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STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy 
cách 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá  
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng)  

peroxide; wash fluid: 125 ml 
Glycine/Borate, Bronidox 0,2%. 

6 

Dung dịch 
kiểm chuẩn 
chứng âm 
tương thích hóa 
chất sử dụng 
trên máy 

Huyết tương người âm tính với Anti-
HIV IgG, Anti-HCV IgG, Anti-HBc, 
HBsAg, Anti-HTLV IgG, Anti-
Treponema pallidum IgG.  
Tương thích chương trình ngoại kiểm 
EDCNet của hệ thống QConnect 

Hộp 
4mL 

Hộp 2 2.800.000 5.600.000  

7 

Dung dịch 
kiểm chuẩn 
chứng dương 
tương thích hóa 
chất sử dụng 
trên máy 

Huyết tương người dương tính với 
Anti-HIV1 IgG, Anti-HCV IgG, Anti-
HBc, HBsAg, Anti-HTLV IgG, Anti-
Treponema pallidum IgG. 
Tương thích chương trình ngoại kiểm 
EDCNet của hệ thống QConnect 

Hộp 
20mL 

Hộp 2 45.000.000 90.000.000  

8 
Dung dịch rửa 
tương thích 
thiết bị 

 Phosphate free, 21% Organic Carbon.  
Hộp 950 

ml 
Hộp 1 2.800.000 2.800.000  

9 Giun đũa chó 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Phát hiện kháng thể IgG kháng 
Toxocara canis trong huyết 
thanh/huyết tương người - Sử dụng 
đồng bộ xét nghiệm miễn dịch tương 
thích trên máy miễn dịch tự động  
Etimax 3000 

96 
test/Hộp 

Hộp 2 4.850.000 9.700.000  

10 Gạo heo Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 4.850.000 4.850.000  
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STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy 
cách 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá  
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng)  

Phát hiện kháng thể IgG kháng Taenia 
solium trong huyết thanh/huyết tương 
người - Sử dụng đồng bộ xét nghiệm 
miễn dịch tương thích trên máy miễn 
dịch tự động  Etimax 3000 

11 Sán máng 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Phát hiện kháng thể IgG kháng 
SCHISTOSOMA MANSONI trong 
huyết thanh/huyết tương người - Sử 
dụng đồng bộ xét nghiệm miễn dịch 
tương thích trên máy miễn dịch tự 
động  Etimax 3000 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 4.850.000 4.850.000  

12 Giun xoắn 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Phát hiện kháng thể IgG kháng 
Trichinella spairalis trong huyết 
thanh/huyết tương người - Sử dụng 
đồng bộ xét nghiệm miễn dịch tương 
thích trên máy miễn dịch tự động  
Etimax 3000 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 4.850.000 4.850.000  

13 

Amib (hay 
Amebiasis) 
hoặc tương 
đương 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Phát hiện kháng thể IgG kháng 
Entamoeba histolytica trong huyết 
thanh/huyết tương người - Sử dụng 
đồng bộ xét nghiệm miễn dịch tương 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 5.200.000 5.200.000  
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STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy 
cách 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá  
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng)  

thích trên máy miễn dịch tự động  
Etimax 3000 

14 Sán dãi chó 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Phát hiện kháng thể IgG kháng 
Echinococcus trong huyết thanh/huyết 
tương người - Sử dụng đồng bộ xét 
nghiệm miễn dịch tương thích trên 
máy miễn dịch tự động  Etimax 3000 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 5.200.000 5.200.000  

15 Giun lươn 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 5.650.000 5.650.000  

16 Sán lá gan lớn 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Phát hiện kháng thể IgG kháng sán lá 
gan lớn (Fasciola gigantica và 
Fasciola hepatica) trong huyết thanh 
người - Sử dụng đồng bộ xét nghiệm 
miễn dịch tương thích trên máy miễn 
dịch tự động  Etimax 3000 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 4.500.000 4.500.000  

17 Giun đầu gai 

Đạt một trong tiêu chuẩn 
ISO,CE,GMP 
Phát hiện kháng thể kháng 
Gnathostoma trong huyết thanh người 
- Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 

96 
test/Hộp 

Hộp 1 4.500.000 4.500.000  
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STT Danh mục Tính năng kỹ thuật Quy 
cách 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá  
(có VAT) 

Thành tiền 
(đồng)  

dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 

18 

Đầu côn 
Etimax 300 ul 
hoặc tương 
đương 

Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 

960 
cái/Hộp 

Hộp 10 3.800.000 38.000.000  

19 

Đầu côn 
Etimax 1100ul 
hoặc tương 
đương 

Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 

960 
cái/Hộp 

Hộp 10 4.550.000 45.500.000  

20 
Tube pha loãng 
mẫu 

Sử dụng đồng bộ xét nghiệm miễn 
dịch tương thích trên máy miễn dịch 
tự động  Etimax 3000 

Hộp 500 
cái Hộp 5 1.900.000 9.500.000  

  Tổng cộng     675.100.000  

     


